	 
	ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 1 LỚP 12
(Tuần 1 – Tuần 8)
Thời gian: 1 tiết.


I. MỤC TIÊU:
   Đánh giá các năng lực 
– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, thể hiện ở kĩ năng lựa chọn và thực hiện cách
giải quyết vấn đề phù hợp trong các tình huống đã cho.
– Năng lực giao tiếp và hợp tác, thể hiện ở kĩ năng nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng mối
quan hệ với bạn bè ở trường (chủ đề 1). 
–Năng lực thích ứng với cuộc sống, thể hiện ở kĩ năng điều chỉnh bản thân để thích ứng
được với sự thay đổi (chủ đề 2). 
II. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ:    Bài thực hành theo nhóm.
III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
     Nhóm em hãy bốc thăm  và thảo luận đề xuất cách ứng xử phù hợp trong  tình huống mà nhóm nhận được.  Sau đó phân công và sắm vai thể hiện cách ứng xử mà nhóm đã xác định 
         Thời gian thảo luận và sắm vai cho mỗi nhóm là 10 phút.

Tình huống 1:

Đam mê chụp ảnh phong cảnh nên Ngọc rủ các bạn có cùng sở thích lập nhóm tìm hiểu
về nghệ thuật chụp ảnh, chia sẻ và trao đổi những bức ảnh đã chụp. Một lần, Ngọc nhìn thấy những bức ảnh chụp phong cảnh rất đẹp tại một cuộc triển lãm ở trường. Qua tìm hiểu, Ngọc biết được tác giả của bức ảnh đó là một bạn học ở lớp khác trong trường mà Ngọc không quen biết.

Nếu là Ngọc, em sẽ làm gì để làm quen, kết bạn và mời bạn tham gia nhóm chụp ảnh
của mình?

Tình huống 2:

Quân được các bạn trong lớp bầu làm Trưởng ban truyền thông của lớp, chuyên lo tổ
chức các sự kiện giới thiệu hình ảnh của lớp trong và ngoài trường. Quân rất lo lắng vì lớp
12 cần tập trung cho học tập nhiều hơn, nhưng vì các bạn tín nhiệm nên không thể từ chối.
Nếu là Quân, em sẽ làm gì để thích ứng với vai trò mới, nhiệm vụ mới?
IV. YÊU CẦU:
1. Xác định được cách ứng xử phù hợp với tình huống, cụ thể
Gợi ý đáp án:

Tình huống 1. Ngọc nên:
– Hỏi bạn về bức ảnh đã chụp, thể hiện sự thán phục và cảm xúc thích thú về nghệ thuật chụp ảnh của bạn.
– Trao đổi về nghệ thuật chụp ảnh.
– Chia sẻ sự giống nhau về sở thích chụp ảnh.
– Giới thiệu làm quen với nhóm chụp ảnh.
– Chia sẻ những bức ảnh của nhóm và trao đổi ý kiến.
– Mời bạn tham gia nhóm chụp ảnh.
Tình huống 2. Quân nên:
– Chia sẻ lo lắng về trách nhiệm công việc với thầy, cô giáo và các bạn trong lớp, đề nghị được hỗ trợ, giúp đỡ.
– Sắp xếp công việc hợp lí để vừa học tốt mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ của ban
truyền thông.
– Tự tìm đọc các tài liệu liên quan để hiểu về nội dung công việc cần thực hiện với vai trò Trưởng ban truyền thông.
– Xây dựng nội dung hoạt động truyền thông, trao đổi xin ý kiến của Ban cán sự lớp,
của GVCN.
– Lập kế hoạch hoạt động, phân công công việc cho thành viên Ban truyền thông
của lớp.
– Họp Ban truyền thông, thống nhất kế hoạch và tiến hành thực hiện hoạt động.
Lưu ý: HS có thể có cách ứng xử khác nếu phù hợp với tình huống thì vẫn được chấp nhận
2. Sắm vai thể hiện rõ ràng cách ứng xử phù hợp bằng hành vi, lời nói, cử chỉ, điệu bộ
3. Đảm bảo sự tham gia, hợp tác của mọi thành viên trong nhóm

4. Đảm bảo thời gian thảo luận và sắm vai
V. ĐÁNH GIÁ
	
	Tiêu chí đánh giá
	Đạt
	Chưa đạt

	1.
	Xác định được vấn đề, thách thức cần giải quyết.
	
	

	2.
	Đề xuất được cách giải quyết/ứng xử phù hợp.
	
	

	3.
	Thể hiện được cách giải quyết/ứng xử phù hợp/ Sắm vai thể hiện rõ ràng cách ứng xử phù hợp bằng hành vi, lời nói, cử chỉ, điệu bộ
	
	

	4
	Đảm bảo sự tham gia, hợp tác của mọi thành viên trong nhóm trong quá trình thảo luận, sắm vai
	
	

	5
	Đảm bảo thời gian thảo luận và sắm vai không quá 10 phút
	
	


Đạt: Phải đạt các yêu cầu 1,2 và 3.
	
	ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1 LỚP 12

Tuần 9-18

Thời gian: 1 tuần.


I. MỤC TIÊU:
Kết quả HS đạt được những mục tiêu cơ bản của chủ đề “Hoàn thiện bản thân”, “Trách nhiệm với gia đình” và “Xây dựng cộng đồng” thông qua sản phẩm của bản thân sau khi trải nghiệm, vận dụng các chủ đề này.
II. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
Báo cáo kết quả trải nghiệm, vận dụng bằng sản phẩm cá nhân thể hiện những kết quả cơ bản của mình. Hình thức của sản phẩm có thể là:
– Video.
– Bài viết (dưới dạng file word hoặc powerpoint) kết hợp với hình ảnh, minh chứng.
-…..

HS được chuẩn bị sản phẩm trong 1 tuần
 III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

  Em hãy tạo ra sản phẩm dưới dạng Video hoặc bài viết (dưới dạng file word hoặc powerpoint) kết hợp với hình ảnh, minh chứng thể hiện những kết quả cơ bản của bản thân về:
1. Sự thay đổi của bản thân sau khi tự hoàn thiện (Ví dụ: Thực hiện được công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết; điều chỉnh được cảm xúc và ứng xử hợp lí trong những tình huống giao tiếp khác nhau; có kế hoạch phát triển tài chính của bản thân…).
2. Thực hiện trách nhiệm của người con trong gia đình (Ví dụ: Tổ chức đời sống tinh
thần, vật chất cùng những người thân trong gia đình như tổ chức sinh nhật của người thân, kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ, lập kế hoạch chi tiêu, phát triển kinh tế gia đình; chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình; phân tích được ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt trong gia đình mình và điều chỉnh nếu chưa phù hợp).
3. Tham gia hoạt động xây dựng cộng đồng nơi em sống; sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ
cộng đồng.
IV.YÊU CẦU

Sản phẩm là bài viết kết hợp với hình ảnh hoặc Video… trong đó:

1. Mô tả / nêu được sự thay đổi của bản thân sau khi tự hoàn thiện

2. Mô tả / nêu được các việc làm, hành động thực hiện trách nhiệm của người con trong gia đình

3. Mô tả / nêu được hoạt động chia sẻ, giúp đỡ, xây dựng cộng đồng mà em đã tham gia
 Sản phẩm đảm bảo tính hệ thống, cách diễn đạt rõ ràng/ có minh chứng, dễ hiểu
V.   ĐÁNH GIÁ  
	
	Tiêu chí đánh giá
	Đạt
	Chưa đạt

	1.
	Mô tả / nêu được sự thay đổi của bản thân sau khi tự hoàn thiện
	
	

	2.
	Mô tả / nêu được các việc làm, hành động thực hiện trách nhiệm của người con trong gia đình
	
	

	3.
	Mô tả / nêu được hoạt động chia sẻ, giúp đỡ, hoặc xây dựng cộng đồng mà em đã tham gia
	
	

	4.
	Hoạt động, việc làm được trình bày cụ thể, có minh chứng.
	
	

	5.
	Đảm bảo tính hệ thống, cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu
	
	


Xếp loại Đạt: HS đạt được các tiêu chí 1,2,3,4.

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
(Tuần 19 – Tuần 25)
Thời gian: 1 tuần

I. MỤC TIÊU
Đánh giá các năng lực sau của HS:
– Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động thông qua việc lập kế hoạch và thực hiện kế
hoạch hoạt động tuyên truyền trước lớp về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay gìn giữ, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương/về các biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương.
– Năng lực giao tiếp và hợp tác với các bạn trong nhóm khi thực hiện hoạt động
thuyết trình.
II. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
Bài thực hành theo nhóm.
III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Em hãy cùng các bạn trong nhóm thiết kế kế hoạch và thực hiện hoạt động tuyên truyền trước lớp dưới hình thức thuyết trình về một trong hai chủ đề dưới đây:
Chủ đề 1. Ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay gìn giữ, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
Chủ đề 2. Các biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật tại địa phương.
Hoặc em cùng các bạn cùng quan tâm đến một nghề hãy xây dựng và thực hiện kế hoạch  rèn luyện tính chuyên nghiệp của nghề đó
IV.YÊU CẦU:
• Về xây dựng kế hoạch tuyên truyền:
– Kế hoạch hoạt động phải xác định đủ và rõ: mục tiêu hoạt động, nội dung hoạt
động, thời gian, phương tiện cần thiết cho hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các
thành viên.
– Lưu ý: Thời gian tuyên truyền khoảng 5 phút/nhóm.
• Về thực hiện hoạt động thuyết trình:
– Nội dung thuyết trình:
Đối với Chủ đề 1:
+ Ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên.
+ Trách nhiệm của HS trong việc chung tay giữ gìn, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
Đối với Chủ đề 2:
+ Tầm quan trọng của thế giới động, thực vật với con người và sự sống trên Trái đất.
+ Biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật.
– Cách thuyết trình:
+ 2 – 3 HS trong nhóm thực hiện, mỗi bạn sẽ thuyết trình một đoạn, nối tiếp nhau.
+ Lời nói khi thuyết trình phải rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục, hấp dẫn người nghe.
+ Có sự kết hợp giữa lời nói với ngôn ngữ cơ thể khi thuyết trình.
+ Có sử dụng thêm tranh ảnh/clip minh hoạ trong khi thuyết trình.
+ Có sự hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong quá trình xây dựng kế
hoạch và thực hiện thuyết trình.
+ Đảm bảo thời gian quy định.
Đối với kế hoạch  rèn luyện tính chuyên nghiệp của nghề quan tâm

· Phải xác định được các biểu hiện về tính chuyên nghiệp của nghề
· Phải xác định được các biện pháp/ cách thức rèn luyện
· Xác định được thời gian thực hiện

· Xác định được Kết quả mong đợi

· Có minh chứng về hoạt động thực hiện kế hoạch hoặc kết quả

V.   ĐÁNH GIÁ  
1. Đối với Kế hoạch tuyên truyền
	
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1.
	Kế hoạch có đủ các mục quy định.
	
	

	2.
	Các mục trong kế hoạch được xác định cụ thể, rõ ràng và khả thi.
	
	

	3.
	Nội dung thuyết trình: phải nêu được đủ các nội dung theo yêu cầu.
	
	

	4.
	Phần thuyết trình có sự tham gia của 2 – 3 thành viên trong nhóm
	
	

	5.
	Lời nói khi thuyết trình phải rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục, hấp dẫn người nghe.
	
	

	6.
	Có sự kết hợp giữa lời nói với ngôn ngữ cơ thể khi thuyết trình.
	
	

	7.
	Có sử dụng thêm tranh ảnh/clip minh hoạ trong khi thuyết trình.
	
	

	8.
	Có sự hợp tác, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong quá trình xây dựng kế hoạch và thực hiện thuyết trình.
	
	

	9.
	Đảm bảo thời gian quy định.
	
	


Xếp loại Đạt: HS đạt được từ 5 chỉ báo trở lên.
2. Đối với kế hoạch rèn luyện
	
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Xác định được các biểu hiện về tính chuyên nghiệp của nghề
	
	

	2
	Xác định được các biện pháp/ cách thức rèn luyện
	
	

	3
	Xác định được thời gian thực hiện
	
	

	4
	Xác định được kết quả mong đợi của từng biện pháp
	
	

	5
	Có minh chứng về hoạt động thực hiện kế hoạch hoặc kết quả
	
	

	6
	Thể hiện được sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm
	
	


       Xếp loại Đạt: HS đạt được từ 4 chỉ báo trở lên.
ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
(Tuần 26 – Tuần 34) 

Thời gian: 1 tuần
I. MỤC TIÊU  

Đánh giá các năng lực hướng nghiệp của HS qua trải nghiệm các chủ đề “Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp”; “Quyết định lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường mới”.
II. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
Bài thực hành
III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Em hãy thiết kế kế hoạch và thực hiện kế hoạch về 1 trong 2 nội dung sau đây:
1. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp theo quyết định nghề lựa chọn.
2. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch theo đuổi đam mê nghề mà mình lựa chọn và có tâm lí thích ứng, tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp.
Sản phẩm thể hiện dưới dạng bài viết (dạng file word hoặc file powerpoint) kết hợp với hình ảnh, minh chứng.
IV. YÊU CẦU
1.  Về kế hoạch và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp theo quyết định nghề lựa chọn cần có các nội dung cụ thể như sau:
- Mục tiêu: Hướng vào bổ sung những năng lực, phẩm chất phù hợp với nghề mà mình lựa chọn.
- Biện pháp: Phù hợp với mục tiêu và đặc điểm hoàn cảnh của cá nhân, mang tính khả thi.
- Phân bổ thời gian thực hiện hợp lí.
- Điều kiện thực hiện phải phù hợp với thực tế.
- Kết quả dự kiến/mong đợi: Phù hợp với mục tiêu đặt ra.
- Có minh chứng về hoạt động thực hiện kế hoạch hoặc kết quả
2.Về Kế hoạch và thực hiện kế hoạch theo đuổi đam mê nghề yêu thích và chuẩn bị tâm lí thích ứng, tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp  cần có các nội dung cụ thể như sau:
- Mục tiêu: Khắc phục được các rào cản theo đuổi nghề (nếu có) và chuẩn bị được tâm lí thích ứng với môi trường học tập mới, tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp.
- Biện pháp: Hướng đến khắc phục rào cản theo đuổi nghề, đồng thời chuẩn bị được tâm lí thích ứng và tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp.
-  Xác định thời gian thực hiện hợp lí.
- Điều kiện thực hiện phải phù hợp với thực tế.
- Kết quả dự kiến: Phù hợp với mục tiêu.
- Có minh chứng về hoạt động thực hiện kế hoạch hoặc kết quả
 
V.   ĐÁNH GIÁ  
	TT 
	Tiêu chí đánh giá
	Đạt
	Chưa đạt

	1 
	Bản kế hoạch có đầy đủ các nội dung như đã gợi ý và đảm bảo sự phù hợp giữa mục tiêu, biện pháp, thời gian thực hiện, kết quả mong đợi.
	
	

	2 
	Mục tiêu của kế hoạch thể hiện rõ những năng lực, phẩm chất phù hợp với nghề
	
	

	3 
	Biện pháp đảm bảo đạt được mục tiêu và mang tính khả thi.
	
	

	4 
	Thời gian thực hiện phù hợp để có thể đạt mục tiêu.
	
	

	5 
	Kết quả mong đợi cụ thể và phù hợp với mục tiêu
	
	

	6 
	 Có minh chứng về hoạt động thực hiện kế hoạch hoặc kết quả
	
	


Xếp loại Đạt: HS đạt được từ 4 tiêu chí trở lên, trong đó bắt buộc phải đạt tiêu chí 1 và 6.
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